1. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN – LỚP 10
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Hàm số, đồ thị và ứng dụng
(12 tiết)
	Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị . (4 tiết)
	1
	
	2-3
	
	
	
	
	
	16%

	
	
	Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng (3t)
	4 - 7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dấu của tam thức bậc hai. 
Bất phương trình bậc hai một ẩn (3t)
	
	
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phương trình quy về phương trình bậc hai (2t)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

	PP tọa độ trong mặt phẳng
(11 tiết)
	Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. Phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng (5t)
	9 – 12
	
	13 – 14
	
	
	
	
	
	12%

	
	
	Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng (2t)
	
	
	15 – 16
	
	
	TL2
	
	
	9%

	
	
	Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng (4t)
	17 – 19
	
	20
	
	
	
	
	
	8%

	3
	Đại số tổ hợp (10 tiết)
	Các quy tắc đếm (quy tắc cộng, quy tắc nhân, chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp) và ứng dụng trong thực tiễn (8t)
	
	
	21 – 26
	
	
	TL 1a 
	
	TL 1b
	22%


	
	
	Nhị thức Newton với số mũ không quá 5 (2t)
	
	
	
	
	
	TL3
	
	
	5%

	4
	Tính xác suất theo định nghĩa (03 tiết)
	Một số khái niệm về xác suất cổ điển (1t)
	27-29
	
	30 - 31
	
	
	
	
	
	10%

	
	
	Thực hành tính toán xác suất trong những trường hợp đơn giản (1t)
	
	
	32
	
	
	TL 4a
	
	
	7%

	
	
	Các quy tắc tính xác suất(1t)
	
	
	33 - 35
	
	
	
	
	TL 4b
	[bookmark: _GoBack]11%

	Tổng
	15
	
	20
	
	
	4
	
	2
	

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


	Ghi chú: 35 câu TNKQ (0,2 điểm / câu); 06 câu Tự luận (0,5 điểm/câu)
	


2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN - LỚP 10
	STT
	Chương/chủ đề
	Nội dung
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Hàm số, đồ thị và ứng dụng
	




Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị 
	Nhận biết :
– Nhận biết được những mô hình thực tế (dạng bảng, biểu đồ, công thức) dẫn đến khái niệm hàm số. (Câu 1)
Thông hiểu:
– Mô tả được các khái niệm cơ bản về hàm số: định nghĩa hàm số, tập xác định, tập giá trị, hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến, đồ thị của hàm số. (Câu 2, Câu 3)
– Mô tả được các đặc trưng hình học của đồ thị hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. 
Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức của hàm số vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: xây dựng hàm số bậc nhất trên những khoảng khác nhau để tính số tiền y (phải trả) theo số phút gọi x đối với một gói cước điện thoại,...).
Vận dụng cao:
– Vận dụng được kiến thức của hàm số vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	01 câu:
Câu 1

	2 câu
Câu 2
 Câu 3
	
	

	
	
	Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng
	Nhận biết :
– Nhận biết được các tính chất cơ bản của Parabola như đỉnh, trục đối xứng. (Câu 4, Câu 5)
– Nhận biết và giải thích được các tính chất của hàm số bậc hai thông qua đồ thị. (Câu 6, Câu 7)
Thông hiểu:
– Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc hai. 
– Giải thích được các tính chất của hàm số bậc hai thông qua đồ thị.
Vận dụng:
– Vẽ được Parabola (parabol) là đồ thị hàm số bậc hai.
– Vận dụng được kiến thức về hàm số bậc hai và đồ thị vào giải quyết 
một số bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: xác định độ cao của cầu, cổng có hình dạng Parabola,...).
Vận dụng cao:
– Vận dụng được kiến thức về hàm số bậc hai và đồ thị vào giải quyết 
một số bài toán thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	04 câu:
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7


	
	
	

	
	
	Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai một ẩn
	Thông hiểu:
– Giải thích được định lí về dấu của tam thức bậc hai từ việc quan sát đồ thị của hàm bậc hai. (Câu 8)
Vận dụng:
– Giải được bất phương trình bậc hai.
– Vận dụng được bất phương trình bậc hai một ẩn vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: xác định chiều cao tối đa để xe có thể qua hầm có hình dạng Parabola,...).
Vận dụng cao:
– Vận dụng được bất phương trình bậc hai một ẩn vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	
	01 câu:
Câu 8
	
	

	
	
	Phương trình quy về phương trình bậc hai
	Vận dụng:
– Giải được phương trình chứa căn thức có dạng:


; 
	
	
	
	

	2
	Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
	Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. Phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
	Nhận biết :
- Nhận biết được vecto chỉ phương, vec tơ pháp tuyến của đường thẳng khi biết phương trình tổng quát hoặc phương trình tham số của đường.
(Câu 9, Câu 10)
- Nhận biết điểm thuộc đường thẳng khi biết hương trình tham số của đường thẳng.(Câu 11)
– Nhận biết được hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau bằng phương pháp toạ độ. (Câu 12)
Thông hiểu:
– Mô tả được phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ.
– Thiết lập được phương trình của đường thẳng trong mặt phẳng khi biết: một điểm và một vectơ pháp tuyến; biết một điểm và một vectơ chỉ phương; biết hai điểm. (Câu 13, Câu 14)
– Thiết lập được công thức tính góc giữa hai đường thẳng.
– Giải thích được mối liên hệ giữa đồ thị hàm số bậc nhất và đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ.
Vận dụng:
– Tính được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng bằng phương pháp toạ độ.
– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn (đơn giản, quen thuộc).
Vận dụng cao:
– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	04 câu:
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12

	02 câu:
Câu 13
Câu 14
	
	

	
	
	Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	Thông hiểu:
– Thiết lập được phương trình đường tròn khi biết toạ độ tâm và bán kính; biết toạ độ ba điểm mà đường tròn đi qua; (Câu 15)
- Xác định được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình của đường tròn. (Câu 16)
Vận dụng:
– Thiết lập được phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết toạ độ của tiếp điểm.
– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường tròn để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: bài toán về chuyển động tròn trong Vật lí,...).
Vận dụng cao:
– Vận dụng được kiến thức về phương trình đường tròn để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	
	02 câu:
Câu 15
Câu 16
	TL2
	

	
	
	Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng
	Nhận biết :
– Nhận biết được ba đường conic bằng hình học.  
– Nhận biết được phương trình chính tắc của ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ. (Câu 17, Câu 18, Câu 19)
Thông hiểu
- Biết tìm các yếu tố của ba đường conic khi biết phương trình chính tắc. (Câu 20)
Vận dụng:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn (đơn giản, quen thuộc) với ba đường conic (ví dụ: giải thích một số hiện tượng trong Quang học,...).
Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với ba đường conic.
	03 câu:
Câu 17
Câu 18
Câu 19
	01 câu:
Câu 20
 
	
	

	3
	Đại số tổ hợp
	Các quy tắc đếm (quy tắc cộng, quy tắc nhân, chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp) và ứng dụng trong thực tiễn
	Thông hiểu:
– Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp bằng máy tính cầm tay. (Câu 21, 22,23,24, 25, 26)
Vận dụng:
– Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
– Vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân trong một số tình huống đơn giản (ví dụ: đếm số khả năng xuất hiện mặt sấp/ngửa khi tung một số đồng xu,...).
– Vận dụng được sơ đồ hình cây trong các bài toán đếm đơn giản các đối tượng trong Toán học, trong các môn học khác cũng như trong thực tiễn (ví dụ: đếm số hợp tử tạo thành trong Sinh học, hoặc đếm số trận đấu trong một giải thể thao,...).
	
	06 câu:
Câu 21
Câu 22
Câu 23
Câu 24
Câu 25
Câu 26
	TL1a
	TL1b

	
	
	Nhị thức Newton với số mũ không quá 5
	Vận dụng:
Khai triển được nhị thức Newton (a + b)n với số mũ thấp (n = 4 hoặc n = 5) bằng cách vận dụng tổ hợp. 
	
	
	TL3
	

	4
	Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển

	Một số khái niệm về xác suất cổ điển
	Nhận biết :
– Nhận biết được một số khái niệm về xác suất cổ điển: phép thử ngẫu nhiên; không gian mẫu; biến cố (biến cố là tập con của không gian mẫu); biến cố đối; định nghĩa cổ điển của xác suất; nguyên lí xác suất bé. (Câu 27, Câu 28, Câu 29)
Thông hiểu:
– Mô tả được không gian mẫu, biến cố trong một số thí nghiệm đơn giản (ví dụ: tung đồng xu hai lần, tung đồng xu ba lần, tung xúc xắc hai lần). (Câu 30, 31)
	03 câu:
Câu 27
Câu 28
Câu 29
	02 câu:
Câu 30
Câu 31
	
	

	
	
	Thực hành tính toán xác suất trong những trường hợp đơn giản
	Vận dụng:
– Tính được xác suất của biến cố trong một số bài toán đơn giản bằng phương pháp tổ hợp (trường hợp xác suất phân bố đều).
– Tính được xác suất trong một số thí nghiệm lặp bằng cách sử dụng sơ đồ hình cây (ví dụ: tung xúc xắc hai lần, tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trong hai lần tung bằng 7).
	
	01 câu:
Câu 32
	TL4a
	

	
	
	Các quy tắc tính xác suất
	Thông hiểu:
– Mô tả được các tính chất cơ bản của xác suất. 
Vận dụng:
– Tính được xác suất của biến cố đối.
	
	03 câu:
Câu 33
Câu 34
Câu 35
	
	TL4b

	Tổng
	
	15TN
	20TN
	4TL
	2TL

	Tỉ lệ %
	
	30%
	40%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%







ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 
Phần 1: Trắc nghiệm khách quan



[bookmark: c1q]Câu 1. Cho hai đại lượng  phụ thuộc vào nhau theo các đẳng thức dưới đây. Trường hợp nào thì   là hàm số của ?




[bookmark: c1a][bookmark: c1b][bookmark: c1c][bookmark: c1d][bookmark: MTBlankEqn]	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. Tập xác định của hàm số  là




A. .	  B. .	     C. .	         D. .

Câu 3. Tập xác định của hàm số  là




A. .	  B. .	  C. .	     D. .

[bookmark: c2q]Câu 4. Parabol  có hoành độ đỉnh là




[bookmark: c2a][bookmark: c2b][bookmark: c2c][bookmark: c2d]	A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: c3q][image: ]Câu 5. Đồ thị hàm số bậc hai  trong hình vẽ bên có trục đối xứng là ?


[bookmark: c3a][bookmark: c3b][bookmark: c3c]	A. 	B. 


[bookmark: c3d]	C. 	D. 

[bookmark: c4q]Câu 6. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây ?




[bookmark: c4a][bookmark: c4b][bookmark: c4c][bookmark: c4d]	A. 	B. 	C. 	D. 
[bookmark: c5q]Câu 7. Đồ thị trong hình vẽ nào sau đây là của hàm số bậc hai?
[bookmark: c5a][bookmark: c5b][bookmark: c5c][bookmark: c5d]	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]

[bookmark: c6q][image: ]Câu 8. Cho hàm số bậc hai  có đồ thị như hình bên.
Mệnh đề nào sau đây đúng?


[bookmark: c6a][bookmark: c6b]	A. 	B. 


[bookmark: c6c][bookmark: c6d]	C. 	D. .

[bookmark: c7q]Câu 9. Vecto nào sau đây là vecto pháp tuyến của đường thẳng ?




[bookmark: c7a][bookmark: c7b][bookmark: c7c][bookmark: c7d]	A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: c8q]Câu 10. Vecto nào sau đây là vecto chỉ phương của đường thẳng ?




[bookmark: c8a][bookmark: c8b][bookmark: c8c][bookmark: c8d]	A. 	B. 	C. 	D. 



[bookmark: c9q]Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng . Đường thẳng có phương trình nào dưới song song với đường thẳng ?




[bookmark: c9a][bookmark: c9b][bookmark: c9c][bookmark: c9d]	A. .	B. .	C. .	D. 

[bookmark: c10q]Câu 12. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng ?




[bookmark: c10a][bookmark: c10b][bookmark: c10c][bookmark: c10d]	A. 	B. 	C. 	D. 



[bookmark: c11q]Câu 13. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng  đi qua điểm  và có vecto pháp tuyến .




[bookmark: c11a][bookmark: c11b][bookmark: c11c][bookmark: c11d]	A. 	B. 	C. 	D. 


[bookmark: c12q]Câu 14. Đường thẳng đi qua hai điểm  và  có phương trình là




[bookmark: c12a][bookmark: c12b][bookmark: c12c][bookmark: c12d]	A. 	B. 	C. 	D. 


[bookmark: c13q]Câu 15. Đường tròn có tâm  và bán kính  có phương trình là


[bookmark: c13a][bookmark: c13b]	A. 	B. 


[bookmark: c13c][bookmark: c13d]	C. 	D. 

[bookmark: c14q]Câu 16. Đường tròn  có bán kính bằng




[bookmark: c14a][bookmark: c14b][bookmark: c14c][bookmark: c14d]	A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: c15q]Câu 17. Trong mặt phẳng tọa độ , phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của elip?


[bookmark: c15a][bookmark: c15b]	A. 	B. 


[bookmark: c15c][bookmark: c15d]	C. 	D. 
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PHẦN 2: TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Câu 1 (1,0 điểm).  Từ tập hợp  có thể lập được:
a) bao nhiêu số tự nhiên lẻ có ba chữ số?
b) bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau?




Câu 2 (0,5 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ  viết phương trình đường tròn  có tâm thuộc trục  và đi qua hai điểm .

Câu 3 (0,5 điểm). Tìm số hạng không chứa  trong khai triển biểu thức .
Câu 4 (1,0 điểm). Một hộp chứa  viên bi đỏ,  viên bi xanh, 6 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời ba viên bi. Tính xác suất:
a) để lấy được ba viên bi có đủ hai màu đỏ và xanh.
b) để ba viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi đỏ.
HẾT.



BẢNG ĐÁP ÁN CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
	1A
	2C
	3B
	4A
	5A
	6A
	7A
	8A
	9A
	10A
	11A
	12A
	13A
	14B
	15A

	16A
	17A
	18A
	19A
	20A
	21A
	22A
	23A
	24A
	25A
	26A
	27C
	28A
	29A
	30A

	31A
	32A
	33A
	34A
	35A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	1,00

	a
	
	0,50

	
	

Gọi số tự nhiên có ba chữ số  là , với . 


Vì  lẻ nên : có ba cách chọn.

: có 6 cách chọn.
	0,25

	
	
: có 7 cách chọn.

Vậy, theo quy tắc nhân, có tất cả  số thỏa mãn.
	0,25

	b
	
	0,50

	
	

Gọi số tự nhiên có ba chữ số  là , với . 


Vì  chẵn nên .

Trường hợp  

+  có 6 cách chọn.

+  có 5 cách chọn.

+  có 4 cách chọn.

Trường hợp này có  số.
	0,25

	
	
Trường hợp  

+  có 5 cách chọn.

+  có 5 cách chọn.

+  có 4 cách chọn.

Trường hợp này có  số. 

Vậy có tất cả  số thỏa mãn.
	0,25

	2
	
	0,50

	
	

Gọi tâm đường tròn  là 


Ta có 
	0,25

	
	


 có tâm , bán kính .

Phương trình cần tìm .
	0,25

	3
	
	0,50

	
	



	0,25

	
	

Vậy số hạng không chứa  là 
	0,25

	4
	
	1,00

	a
	
	0,50

	
	
Hộp đựng  viên bi.


Gọi biến cố A: “lấy được ba viên bi có đủ hai màu đỏ và xanh”.

Ta có 
	0,25

	
	
Vậy .
	0,25

	b
	
	0,50

	
	Gọi biến cố B: “ba viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi đỏ”.

Suy ra : “ba viên bi lấy ra có không viên bi đỏ”.

.
	0,25

	
	
.

Vậy 
	0,25



HẾT.
[bookmark: EoF][bookmark: SoF]


oleObject2.bin

oleObject44.bin

image51.wmf
13

Δ:

2 

xt

yt

=-

ì

í

=+

î


oleObject45.bin

image52.wmf
(

)

1

3;1.

u

=-

ur


oleObject46.bin

image53.wmf
(

)

2

3;1.

u

=

uur


oleObject47.bin

image54.wmf
(

)

1

1;2.

u

=

ur


oleObject48.bin

image55.wmf
(

)

1

1;3.

u

=

ur


image3.wmf
,

xy


oleObject49.bin

image56.wmf
Oxy


oleObject50.bin

image57.wmf
Δ:240

xy

-+=


oleObject51.bin

image58.wmf
d


oleObject52.bin

image59.wmf
210

xy

-+=


oleObject53.bin

image60.wmf
210

xy

+-=


oleObject3.bin

oleObject54.bin

image61.wmf
240

xy

++=


oleObject55.bin

image62.wmf
240.

xy

-+=


oleObject56.bin

image63.wmf
13

Δ:

2 

xt

yt

=-

ì

í

=+

î


oleObject57.bin

image64.wmf
(

)

1;2.

M


oleObject58.bin

image65.wmf
(

)

1;2.

-

N


image4.wmf
y


oleObject59.bin

image66.wmf
(

)

3;1.

P

-


oleObject60.bin

image67.wmf
(

)

3;1.

P


oleObject61.bin

image68.wmf
Δ


oleObject62.bin

image69.wmf
(

)

3;2

A

-


oleObject63.bin

image70.wmf
(

)

2;3

n

=

r


oleObject4.bin

oleObject64.bin

image71.wmf
230.

xy

+=


oleObject65.bin

image72.wmf
23120.

xy

+-=


oleObject66.bin

image73.wmf
320.

xy

-=


oleObject67.bin

image74.wmf
32120.

xy

--=


oleObject68.bin

image75.wmf
(

)

0;4

A


image5.wmf
x


oleObject69.bin

image76.wmf
(

)

2;0

B


oleObject70.bin

image77.wmf
1.

24

xy

-=


oleObject71.bin

image78.wmf
1.

24

xy

+=


oleObject72.bin

image79.wmf
1.

24

xy

-+=


oleObject73.bin

image80.wmf
1.

42

xy

+=


oleObject5.bin

oleObject74.bin

image81.wmf
(

)

1;2

I

-


oleObject75.bin

image82.wmf
3

R

=


oleObject76.bin

image83.wmf
(

)

(

)

22

129.

xy

++-=


oleObject77.bin

image84.wmf
(

)

(

)

22

129.

xy

-++=


oleObject78.bin

image85.wmf
(

)

(

)

22

123.

xy

++-=


image6.wmf
1

yx

=-


oleObject79.bin

image86.wmf
(

)

(

)

22

123.

xy

-++=


oleObject80.bin

image87.wmf
(

)

22

:4210

Cxyxy

+-+-=


oleObject81.bin

image88.wmf
6.


oleObject82.bin

image89.wmf
6.


oleObject83.bin

image90.wmf
2.


oleObject6.bin

oleObject84.bin

image91.wmf
4.


oleObject85.bin

image92.wmf
Oxy


oleObject86.bin

image93.wmf
22

1.

42

xy

+=


oleObject87.bin

image94.wmf
22

1.

42

xy

-=


oleObject88.bin

image95.wmf
22

1.

24

xy

+=


image7.wmf
2

2

yx

=


oleObject89.bin

image96.wmf
2

.

yx

=


oleObject90.bin

image97.wmf
Oxy


oleObject91.bin

image98.wmf
22

1.

49

xy

-=


oleObject92.bin

image99.wmf
22

1.

42

xy

+=


oleObject93.bin

image100.wmf
22

1.

24

xy

+=


oleObject7.bin

oleObject94.bin

image101.wmf
2

.

yx

=


oleObject95.bin

image102.wmf
Oxy


oleObject96.bin

image103.wmf
2

2.

yx

=


oleObject97.bin

image104.wmf
22

1.

42

xy

-=


oleObject98.bin

image105.wmf
22

1.

24

xy

+=


image8.wmf
22

40

yx

-=


oleObject99.bin

image106.wmf
2

2.

yx

=


oleObject100.bin

image107.wmf
(

)

22

:1

95

xy

H

-=


oleObject101.bin

image108.wmf
214.


oleObject102.bin

image109.wmf
14.


oleObject103.bin

image110.wmf
4.


oleObject8.bin

oleObject104.bin

image111.wmf
2.


oleObject105.bin

image112.wmf
1


oleObject106.bin

image113.wmf
5


oleObject107.bin

image114.wmf
6


oleObject108.bin

image115.wmf
11.


image9.wmf
2

0

yx

+=


oleObject109.bin

image116.wmf
30.


oleObject110.bin

image117.wmf
5.


oleObject111.bin

image118.wmf
6.


oleObject112.bin

image119.wmf
2


oleObject113.bin

image120.wmf
6


oleObject9.bin

oleObject114.bin

image121.wmf
5


oleObject115.bin

image122.wmf
30.


oleObject116.bin

image123.wmf
11.


oleObject117.bin

image124.wmf
5.


oleObject118.bin

image125.wmf
6.


image10.wmf
2

3

4

x

y

x

+

=

--


oleObject119.bin

image126.wmf
5


oleObject120.bin

image127.wmf
120.


oleObject121.bin

image128.wmf
25.


oleObject122.bin

image129.wmf
5

5.


oleObject123.bin

image130.wmf
5.


oleObject10.bin

oleObject124.bin

image131.wmf
2


oleObject125.bin

image132.wmf
10


oleObject126.bin

image133.wmf
45.


oleObject127.bin

image134.wmf
90.


oleObject128.bin

image135.wmf
20.


image11.wmf
{

}

\2

-

¡


oleObject129.bin

image136.wmf
100.


oleObject130.bin

image137.wmf
2


oleObject131.bin

image138.wmf
{

}

1;2;3;4;5;6


oleObject132.bin

image139.wmf
30.


oleObject133.bin

image140.wmf
15.


oleObject11.bin

oleObject134.bin

image141.wmf
36.


oleObject135.bin

image142.wmf
12.


oleObject136.bin

image143.wmf
{

}

1;2;3;4;5;6;7;8

S

=


oleObject137.bin

image144.wmf
56.


oleObject138.bin

image145.wmf
336.


image12.wmf
{

}

\2

±

¡


oleObject139.bin

image146.wmf
512.


oleObject140.bin

image147.wmf
24.


oleObject141.bin

image148.wmf
Ω


oleObject142.bin

image149.wmf
B


oleObject143.bin

image150.wmf
B


oleObject12.bin

oleObject144.bin

image151.wmf
B


oleObject145.bin

image152.wmf
Æ


oleObject146.bin

image153.wmf
Ω


oleObject147.bin

image154.wmf
Æ


oleObject148.bin

image155.wmf
{

}

,.

SN


image13.wmf
¡


oleObject149.bin

image156.wmf
{

}

S.


oleObject150.bin

image157.wmf
{

}

.

N


oleObject151.bin

image158.wmf
.

Æ


oleObject152.bin

image159.wmf
Ω


oleObject153.bin

image160.wmf
A


oleObject13.bin

oleObject154.bin

image161.wmf
A


oleObject155.bin

image162.wmf
(

)

(

)

(

)

Ω

nA

PA

n

=


oleObject156.bin

image163.wmf
(

)

(

)

(

)

Ω

.

A

n

PA

n

=


oleObject157.bin

image164.wmf
(

)

.

Ω

A

PA

=


oleObject158.bin

image165.wmf
(

)

Ω

.

PA

A

=


image14.wmf
Æ


oleObject159.bin

image166.wmf
8.


oleObject160.bin

image167.wmf
6.


oleObject161.bin

image168.wmf
9.


oleObject162.bin

image169.wmf
3.


oleObject163.bin

image170.wmf
20.


oleObject14.bin

oleObject164.bin

image171.wmf
60.


oleObject165.bin

image172.wmf
24.


oleObject166.bin

image173.wmf
18.


oleObject167.bin

image174.wmf
30.


oleObject168.bin

image175.wmf
20.


image15.wmf
2

yx

=-


oleObject169.bin

image176.wmf
60.


oleObject170.bin

image177.wmf
84.


oleObject171.bin

image178.wmf
1

.

5


oleObject172.bin

image179.wmf
1

.

10


oleObject173.bin

image180.wmf
2

.

9


oleObject15.bin

oleObject174.bin

image181.wmf
1

.

9


oleObject175.bin

image182.wmf
2

.

7


oleObject176.bin

image183.wmf
1

.

3


oleObject177.bin

image184.wmf
4

.

7


oleObject178.bin

image185.wmf
5

.

7


image16.wmf
)

2;

é+¥

ë


oleObject179.bin

image186.wmf
1

.

20


oleObject180.bin

image187.wmf
1

.

10


oleObject181.bin

image188.wmf
1

.

120


oleObject182.bin

image189.wmf
3

.

5


oleObject183.bin

image190.wmf
{

}

0;1;2;3;4;5;6

M

=


oleObject16.bin

oleObject184.bin

image191.wmf
,

Oxy


oleObject185.bin

image192.wmf
(

)

C


oleObject186.bin

image193.wmf
Oy


oleObject187.bin

image194.wmf
(0;2),(4;2)

--

MN


oleObject188.bin

image195.wmf
4

2

x

x

æö

-

ç÷

èø


image17.wmf
(

;2

-¥ù

û


oleObject189.bin

image196.wmf
nabc

=


oleObject190.bin

image197.wmf
,,

abcM

Î


oleObject191.bin

image198.wmf
n


oleObject192.bin

image199.wmf
{

}

1;3;5

c

Î


oleObject193.bin

image200.wmf
{

}

\0

aM

Î


oleObject17.bin

oleObject194.bin

image201.wmf
bM

Î


oleObject195.bin

image202.wmf
367126

´´=


oleObject196.bin

image203.wmf
nabcd

=


oleObject197.bin

image204.wmf
,,,

abcdM

Î


oleObject198.bin

oleObject199.bin

image18.wmf
¡


image205.wmf
{

}

0;2;4;6

d

Î


oleObject200.bin

image206.wmf
0:

d

=


oleObject201.bin

image207.wmf
{

}

\0:

aM

Î


oleObject202.bin

image208.wmf
{

}

\;:

bMda

Î


oleObject203.bin

image209.wmf
{

}

\;;:

cMdab

Î


oleObject204.bin

oleObject18.bin

image210.wmf
654120

´´=


oleObject205.bin

image211.wmf
{

}

2;4;6:

d

Î


oleObject206.bin

image212.wmf
{

}

\0;:

aMd

Î


oleObject207.bin

oleObject208.bin

oleObject209.bin

image213.wmf
554100

´´=


oleObject210.bin

image19.wmf
)

0;

é+¥

ë


image214.wmf
120100220

+=


oleObject211.bin

image215.wmf
(

)

C


oleObject212.bin

image216.wmf
(

)

0;

IbOy

Î


oleObject213.bin

image217.wmf
(

)

(

)

22

2

242

IMINbb

=Û-=++


oleObject214.bin

image218.wmf
2

b

Û=-


oleObject215.bin

oleObject19.bin

image219.wmf
(

)

C


oleObject216.bin

image220.wmf
(

)

0;2

I

-


oleObject217.bin

image221.wmf
4

RIM

==


oleObject218.bin

image222.wmf
(

)

(

)

2

2

:216

Cxy

++=


oleObject219.bin

image223.wmf
4234

432

22222

464

xxxxx

xxxxx

æöæöæöæöæö

-=+-+-+-+-

ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèøèø


oleObject220.bin

image20.wmf
(

)

(

)

2

:, 0

Pyaxbxca

=++¹


image224.wmf
42

24

816

824

xx

xx

=-+-+


oleObject221.bin

image225.wmf
x


oleObject222.bin

image226.wmf
24.


oleObject223.bin

image227.wmf
45615

++=


oleObject224.bin

image228.wmf
(

)

3

15

455.

nC

W==


oleObject225.bin

oleObject20.bin

image229.wmf
(

)

1221

4545

..70.

nACCCC

=+=


oleObject226.bin

image230.wmf
(

)

(

)

(

)

702

45513

nA

PA

n

===

W


oleObject227.bin

image231.wmf
B


oleObject228.bin

image232.wmf
(

)

3

11

165

nBC

==


oleObject229.bin

image233.wmf
(

)

16533

45591

PB

Þ==


oleObject230.bin

image21.wmf
.

2

b

x

a

=-


image234.wmf
(

)

(

)

3358

11.

9191

PBPB

=-=-=


oleObject231.bin

oleObject21.bin

image22.wmf
.

2

b

x

a

=


oleObject22.bin

image23.wmf
.

b

x

a

=-


oleObject23.bin

image24.wmf
.

b

x

a

=


oleObject24.bin

image25.png




image26.wmf
(

)

yfx

=


oleObject25.bin

image27.wmf
1.

x

=-


oleObject26.bin

image28.wmf
1.

y

=-


oleObject27.bin

image29.wmf
1.

x

=


oleObject28.bin

image30.wmf
1.

y

=


oleObject29.bin

image31.wmf
2

2

yxx

=-


oleObject30.bin

image32.wmf
(

)

1;.

+¥


oleObject31.bin

image1.wmf
22

axbxcdxexf

++=++


image33.wmf
(

)

1;.

-+¥


oleObject32.bin

image34.wmf
(

)

;1.

-¥


oleObject33.bin

image35.wmf
(

)

;1.

-¥-


oleObject34.bin

image36.png




image37.png




image38.png




image39.png
Y




oleObject1.bin

image40.png




image41.wmf
(

)

yfx

=


oleObject35.bin

image42.wmf
(

)

[

]

0,2;0.

fxx

£"Î-


oleObject36.bin

image43.wmf
(

)

(

)

0,2;0.

fxx

£"Î-


oleObject37.bin

image44.wmf
(

)

(

)

(

)

0,;20;.

fxx

£"Î-¥-È+¥


oleObject38.bin

image45.wmf
(

)

(

]

[

)

0,;20;

fxx

£"Î-¥-È+¥


image2.wmf
2

.

axbxcdxe

++=+


oleObject39.bin

image46.wmf
Δ:210

xy

-+=


oleObject40.bin

image47.wmf
(

)

1

2;1.

n

=-

ur


oleObject41.bin

image48.wmf
(

)

2

2;1.

n

=

uur


oleObject42.bin

image49.wmf
(

)

3

1;2.

n

=-

uur


oleObject43.bin

image50.wmf
(

)

4

1;2.

n

=

uur


